
TT Họ tên phụ trách Số CC
Trình độ 

CM
Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh

Loại hình kinh 

doanh

Số GCNĐ 

ĐKKD

1 NGUYỄN THỊ LINH
002348/CCHN-

D-SYT-TB

Dƣợc sỹ cao 

đẳng

QUẦY THUỐC GIA 

PHÚC

Thôn Tân Hóa, xã Quỳnh Hội, 

huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình
Quầy thuốc 001615

2 TRẦN THỊ HUỆ
002201/CCHN-

D-SYT-TB

Dƣợc sỹ trung 

học

QUẦY THUỐC THU 

HUỆ

Thôn Hải Hà, xã Quỳnh Mỹ, huyện 

Quỳnh Phụ, Thái Bình
Quầy thuốc 001616

3 PHẠM THỊ THÚY HOÀI
002069/CCHN-

D-SYT-TB

Dƣợc sỹ trung 

học

QUẦY THUỐC NGỌC 

HOÀI

Số 63, khu Quang Trung, thị trấn 

Thanh Nê, huyện Kiến Xƣơng, Thái 

Bình

Quầy thuốc 001617

4 NGUYỄN THỊ XUYÊN 13/TB-CCHN
Dƣợc sỹ trung 

học

QUẦY THUỐC TÂM 

XUYÊN

Thôn An Cơ Bắc, xã Thanh Tân, 

huyện  Kiến Xƣơng, Thái Bình
Quầy thuốc 001618

5 NGUYỄN HOÀNG HẢI
002240/CCHN-

D-SYT-TB

Dƣợc sỹ trung 

học

QUẦY THUỐC HOÀNG 

HẢI

Thôn Đông Thổ, xã Lê Lợi, huyện 

Kiến Xƣơng, Thái Bình
Quầy thuốc 001619

6 HỒ THỊ HIỀN
002291/CCHN-

D-SYT-TB

Dƣợc sỹ trung 

học

QUẦY THUỐC HOÀNG 

HIỀN

Xóm 5, xã Vũ Tây, huyện Kiến 

xƣơng, Thái Bình
Quầy thuốc 001620

7 NGUYỄN THỊ LAN HUYỀN
002350/CCHN-

D-SYT-TB

Dƣợc sỹ trung 

học

QUẦY THUỐC LONG 

HUYỀN

Thôn Hòa Đồng, xã Thụy Việt, 

huyện Thái Thụy, Thái Bình
Quầy thuốc 001621

8 BÙI XUÂN HIẾU
002369/CCHN-

D-SYT-TB

Dƣợc sỹ trung 

học

QUẦY THUỐC TRUNG 

HIẾU

Thôn An Ninh, xã Thụy Bình, huyện 

Thái Thụy, Thái Bình
Quầy thuốc 001622

9 PHẠM THỊ LAN OANH
001858/CCHN-

D-SYT-TB

Dƣợc sỹ đại 

học

NHÀ THUỐC HIỀN 

LEN

Số nhà 284, đƣờng Trần Thánh 

Tông, P Đề Thám, TP Thái Bình, 

Thái bình

Nhà thuốc (ngoài 

giờ)
001623

10 ĐẶNG THỊ VĂN ANH
001186/TB-

CCHND

Dƣợc sỹ đại 

học

NHÀ THUỐC BỆNH 

VIỆN PHCN

Bệnh viện PHCN số 86, đƣờng Ngô 

Quyền, P Trần Lãm, TP Thái Bình, 

Thái Bình

Nhà thuốc Bệnh 

viện
001624
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11 NGUYỄN THỊ HỒI
002346/CCHN-

D-SYT-TB

Dƣợc sỹ trung 

học

QUẦY THUỐC TÂN 

DƢỢC NGUYỄN THỊ 

HỒI

Số 188, khu Minh Tân 2, thị trấn Vũ 

Thƣ, huyện Vũ Thƣ, Thái Bình
Quầy thuốc 001625

12 PHẠM THỊ PHƢỢNG
001134/TB-

CCHND

Dƣợc sỹ trung 

học

QUẦY THUỐC HÙNG 

PHƢỢNG

Thôn Tây Bình Cách, xã Đông Xá, 

huyện Đông Hƣng, Thái Bình
Quầy thuốc 000866

13 ĐẶNG THỊ TRANG LINH
001297/TB-

CCHND

Dƣợc sỹ trung 

học

QUẦY THUỐC TRANG 

LINH

Thôn Đồng Phúc, xã An Lễ, huyện 

Quỳnh Phụ, Thái Bình
Quầy thuốc 001049

14 ĐỖ THỊ GIANG
000764/TB-

CCHND

Dƣợc sỹ trung 

học

QUẦY THUỐC NAM 

THẮNG

Thôn Nhạo Sơn, xã Thụy Sơn, 

huyện Thái Thụy, Thái Bình
Quầy thuốc 1083

15 VŨ THỊ LOAN 15/TB-CCHND
Dƣợc sỹ trung 

học

QUẦY THUỐC 

PHƢƠNG LOAN

Thôn Đông Hồ, xã Thụy Phong, 

huyện Thái Thụy, Thái Bình
Quầy thuốc 15

16 BÙI THỊ GIANG
001652/TB-

CCHND

Dƣợc sỹ đại 

học

NHÀ THUỐC GIA 

ĐÌNH

Nhà bà Bùi Thị Giang, thôn Phú 

Lạc, xã Phú Xuân, TP Thái Bình, 

Thái Bình

Nhà thuốc (ngoài 

giờ)
1195

17 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 08/TB-CCHND
Dƣợc sỹ đại 

học

CTCPDVTYT THÁI 

BÌNH - NHÀ THUỐC 

DOANH NGHIỆP SỐ 2

Số 64, đƣờng Hai Bà Trƣng, P Lê 

Hồng Phong, TP Thái Bình, Thái 

Bình

Nhà thuốc 000664

18 ĐỖ THỊ HUẾ
001696/CCHN-

D-SYT-TB

Dƣợc sỹ trung 

học

QUẦY THUỐC THANH 

HUẾ

Số 257, khu Minh Tân 1, thị trấn Vũ 

Thƣ, huyện Vũ Thƣ, Thái Bình
Quầy thuốc 001157

19 PHẠM THỊ HÀ
000395/TB-

CCHN

Dƣợc sỹ trung 

học

QUẦY THUỐC PHẠM  

HÀ

Thôn Ô Mễ 2, xã Tân Phong, huyện 

Vũ Thƣ, Thái Bình
Quầy thuốc 000591

20 VŨ THỊ DỊU
000745/TB-

CCHN

Dƣợc sỹ trung 

học

QUẦY THUỐC VŨ THỊ 

DỊU 

Thôn Lƣơng Phú, xã Tây Lƣơng, 

huyện Tiền Hải, Thái Bình
Quầy thuốc 000964

21 VŨ THỊ HOA MAI
000387/TB-

CCHND

Dƣợc sỹ trung 

học

QUẦY THUỐC TUỆ 

TÂM

Chợ Tiểu Hoàng, xã Tây Sơn, huyện 

Tiền Hải, Thái Bình
Quầy thuốc 000336


